
Tiểu sử tóm tắt ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 
Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021 

Đơn vị bầu cử số 11: huyện Trà Ôn. Gồm: Xã Vĩnh Xuân, xã Tích 
Thiện, xã Lục Sĩ Thành, xã Phú Thành, xã Thiện Mỹ, xã Tân Mỹ và 
Thị trấn Trà Ôn. 

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là : 05 người 

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 03 người 
 

 

1. Họ và tên thưòng dùng: TRẦN THỊ MINH CHÂU 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ MINH CHÂU 
Ngày, tháng, năm sinh: 4/4/1985 4. Giới tính: Nữ 

 5. Quê quán: Ấp 5, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 
6.Nơi đăng ký thường trú: Ấp 5, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long  

    Nơi ở hiện nay: 33/15, đường Phạm Thái Bưòng, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 
7. Số CMND: 331430422. Ngày cấp: 24/7/2000. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 
8. Dân tộc: Kinh   9. Tôn giáo: Không 
6. Trình độ hiện nay: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm ngữ văn 
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ tương đương A 
7. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 
8. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đoàn trường 
9. Nơi làm việc: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 
10. Tình trạng sức khỏe: Bình thưòng 
11. Các hình thức khen thưỏng nhà nước đã được trao tặng: 
12. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

9/2008 - đến nay - Giảng dạy tại trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 157 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 



 
 
 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: THẠCH DƯƠNG 
2. Họ và tên khai sinh: THẠCH DƯƠNG 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1979   4. Giới tính: Nam 
5. Quê quán: Ấp Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 
6. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 
   Nơi ở hiện nay: Ấp Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 
7. Số CMND: 331353000. Ngày cấp: 25/9/2013. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 
8. Dân tộc: Khmer    9. Tôn giáo: Đạo phật 
10. Trình độ hiện nay:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cơ khí 
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính. 
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Dân tộc Khmer 
11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức Nhà nước 
12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Dan Dân tộc tỉnh 
Vĩnh Long 
13. Nơi làm việc: Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, số 88, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, 
TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 
14. Ngày vào Đảng: 25/6/2006; Ngày chính thức: 25/6/2007; Số thẻ đảng viên: 
64019795 
- Chức vụ trong Đảng: + Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 
2015-2020 
                                           + Bí thư Chi bộ cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long 
15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Ủy viên Ban chấp hành 
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
16. Tình trạng sức khoẻ: Bình thường 
17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  



18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?  tại cơ quan, tổ 

chức,  đơn vị nào? ở đâu? 

4/2005 - 9/2005 - Nhân viên hợp đồng Văn phòng UBND xã Tân Mỹ. 

9/2005 - 5/2007 - Công chức Văn phòng thống kê UBND xã Tân Mỹ. 

5/2007 - 7/2010 - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Ôn. 

7/2010 - 6/2011 - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Ôn. 

  - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2010-2015. 

6/2011 - 10/2014 - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2010-2015. 

  - Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trà Ôn. 

10/2014 - 10/2015 - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long. 

10/2015 đến nay - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2015-2020. 

  - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long. 

  - Bí thư Chi bộ cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long. 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN HIỂU 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN HIỂU 
3. Các bí danh/tên gọi khác: TRUNG HIỂU 
4. Ngày, tháng, năm sinh: 03/01/1964   5. Giới tính: Nam 
6. Quê quán: xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
7. Nơi đăng ký thường trú: số 33/13, đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long 



Nơi ở hiện nay: số 33/13 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 
8. Số CMND: 330700262. Ngày cấp: 07/5/2007. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không 
11. Trình độ hiện nay: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh 
- Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành luật dân sự;  
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1- Châu Âu 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an nhân dân 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Công an tỉnh; 
Cấp bậc: Đại tá 
14. Nơi làm việc: Công an tỉnh Vĩnh Long 
15. Ngày vào Đảng: 23/5/1985; Ngày chính thức: 23/5/1986; Số thẻ đảng viên: 
64001473 
- Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên - Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh 
16. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
17. Các hình thức khen thưởng: 
- Chủ tịch nước tặng: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng I năm 2006; Huy chương 
Vì an ninh Tổ quốc năm 2008; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III năm 2011; 
Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng II, III năm 2014. 
- Bộ Công an tặng: Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND năm 2008.  
18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

01/1982 - 7/1982 
- Được tuyển vào ngành Công an, đi học Trường 
Sơ học Công an thuộc Công an tỉnh Cửu Long 

7/1982 - 3/1985 - Phó Văn phòng Tổng hợp, Công an huyện Trà Ôn  

3/1985 - 3/1994 
- Phó Đội trưởng, Công an huyện Trà Ôn; Cấp bậc: 
Thiếu úy (tháng 8/1989), Trung úy (tháng 8/1992) 

3/1994 - 9/1996 
- Cán bộ Phòng Tình báo, Công an tỉnh Vĩnh Long; 
cấp bậc: Thượng úy (tháng 8/1995) 

9/1996 - 7/2000 
- Đội trưởng Phòng Tình báo, Công an tỉnh Vĩnh 
Long; cấp bậc: Đại úy (tháng 8/1998) 

7/2000 - 4/2007 
- Phó trưởng Phòng Tình báo, Công an tỉnh Vĩnh 
Long; cấp bậc: Thiếu tá (tháng 8/2002), Trung tá 
(tháng 8/2006) 

4/2007 - 10/2010 
- Trưởng Phòng Tình báo, Công an tỉnh Vĩnh Long; 
cấp bậc: Thượng tá (tháng 8/2009) 

10/2010 đến nay 
- Phó Giám đốc Công an tỉnh; cấp bậc: Đại tá 
(tháng 8/2012) 

 

 



 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỮU NHA 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỮU NHA 
3. Sinh ngày: 9/4/1973   4. Giới tính: Nam 
5. Quê quán: Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh 
6. Nơi đăng ký thường trú: Khóm 1, Thị trấn Cầu Quan, Tiểu Cần, Trà Vinh. 
   Nơi ở hiện nay: 53/6, khu 6, Đốc Phủ Yên, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh 
Vĩnh Long. 
7. Số CMND: 334016052. Ngày cấp: 13/01/2009. Nơi cấp: Công an Trà Vinh 
8. Dân tộc : Kinh    9. Tôn giáo: Công giáo 
10. Trình độ hiện nay: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công giáo 
- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn 
11. Nghề nghiệp hiện nay: Linh mục 
12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch 
UBĐKCGVN tỉnh Vĩnh Long.  
13. Nơi làm việc: Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Vĩnh Long, số 168, Nguyễn Huệ, 
Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 
14. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
15. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  
16. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

6/2001 - 12/2009 
- Thụ phong Linh mục công tác tại nhà thờ Mặc Bắc, Tiểu 
Cần, Trà Vinh 

12/2009 - 12/2014 
- Chánh sở nhà thờ Đức Hòa, Vũng Liêm, Vĩnh Long, Phó 
ban đoàn kết Công giáo huyện Vũng Liêm 



12/2014 đến nay - Chánh Sở Nhà thờ Trà Ôn. 

3/2015 đến nay 
- Phó chủ tịch UBĐKCGVN tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch 
UBMTTQ huyện Trà Ôn, Chánh sở nhà thờ Trà Ôn 

 

 
 
 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN Ý 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN Ý 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1966    4. Giới tính: Nam 
5. Quê quán: Xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
6. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 169/7, Khóm 4, Đường Phạm Hùng, Phường 9, 
TP Vĩnh Long 
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 169/7, Khóm 4, Đường Phạm Hùng, Phường 9,  TP Vĩnh 
Long 
7. Số CMND: 330828183. Ngày cấp: 13 /9/2001. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 
8. Dân tộc: Kinh    9. Tôn giáo: Không 
10. Trình độ hiện nay: 
- Giáo dục phổ thông: tốt nghiệp phổ thông trung học 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí, Thạc sĩ Kinh tế chính trị 
- Học vị: Thạc sĩ  
- Lý luận chính trị: cử nhân chính trị 
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Anh văn 
11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức 
12. Chức vụ trong cơ quan công tác: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Vĩnh Long 
13. Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long 
14. Ngày vào Đảng: 05/08/1995; Ngày chính thức: 05/08/1996; Số thẻ đảng viên: 
64.0004816 



- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long 
15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể Công đoàn cơ quan 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn 
16. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:Bằng khen Thủ tướng 
chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba 
18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

9/1987 - 07/1991 
- Học Đại học Chính trị Mác - LêNin, tại Thủ Đức (nay 
là Quận 9) TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Đại học tháng 
7/1991. 

05/1992 
- Công tác tại Ban Tuyên giáo tỉnh: Chuyên viên Phòng 
Tuyên truyền- Văn hoá, văn nghệ. 

11/2002 - Tốt nghiệp Cử nhân Báo chí. 

03/2003 
- Được bổ nhiệm Phó Phòng Tuyên truyền - Văn hoá, 
văn nghệ. 

09/2005 
- Được bổ nhiệm Quyền Trưởng Phòng Tuyên truyền - 
Văn hoá, văn nghệ. 

11/2008 - Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế chính trị. 

12/2008 
- Bổ nhiệm Trưởng phòng Tuyên truyền- Văn hoá, văn 
nghệ. 

10/2010 - Bổ nhiệm Chánh Văn phòng ban. 

06/2015 - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

02/2016 
- Trưởng ban phân công: Phó trưởng ban Thường trực 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long. 

 

 

 


